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 I. Ngành dệt may 

1.1. CNHT dệt may thế giới
Đại dịch mang tên Covid-19 có lẽ là sự kiện được nhắc tới nhiều nhất trong năm 2020. Sự lan tràn của dịch bệnh, khởi nguồn từ Vũ Hán – Trung Quốc đã lan ra khắp thế giới, tới Hàn Quốc, Nhật Bản, tới Ý, Châu Âu và Mỹ. Covid-19 đến vào thời điểm kinh tế thế giới đang bất ổn. Sự lây lan toàn cầu của đại dịch này đã dập tắt kỳ vọng tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trong năm 2020, trái lại, nó khiến kinh tế toàn cầu trì trệ, tăng trưởng ở mức chậm nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009. 
Theo đó, kinh tế Trung Quốc rơi vào tình trạng gần như đình trệ vì dịch Covid-19. Việc phong tỏa nhiều thành phố do dịch bệnh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động vận chuyển, khiến cho nguyên vật liệu sản xuất bị ách tắc, nhiều công nhân Trung Quốc không thể trở về nơi làm việc, khiến cho các chuỗi cung ứng bị gián đoạn nghiêm trọng.

Mỹ, Nhật, Anh và nhiều nước G20 đang thâm hụt ngân sách nặng nề và nợ công đã ở mức rất cao. Đồng thời, lãi suất ở các nền kinh tế quan trọng nhất trong G20 đều đang rất thấp, thậm chí bằng 0 ở nhiều nước EU và âm ở Nhật Bản. Hệ quả là chính phủ có rất ít dư địa để can thiệp về tài khóa và tiền tệ nhằm kích thích nền kinh tế khi đại dịch toàn cầu hoành hành.

Ảnh hưởng tới ngành CNHT dệt may
Về cung, khi dịch Covid-19 bùng phát ở Vũ Hán – Trung Quốc, nhiều nhà máy sợi, dệt đã bị đóng cửa, công nhân nghỉ kéo dài. Tình trạng này khiến tình hình cung ứng NPL cho các doanh nghiệp dệt may trên toàn thế giới bị ảnh hưởng, nhất là những quốc gia chuyên sản xuất gia công như Việt Nam, Bangladesh.

Về cầu, khi dịch bệnh lan rộng ra các nước Hàn, Nhật, Châu Âu và Mỹ, lập tức nhu cầu tiêu dùng toàn thế giới bị ảnh hưởng nặng nề. Cầu bị ảnh hưởng tiêu cực do 2 nguyên nhân. Thứ nhất, kinh tế bất ổn khiến người tiêu dùng chỉ tập trung vào các sản phẩm thiết yếu như thực phẩm, khẩu trang, nước rửa tay. Thứ hai, dịch bệnh khiến dân chúng hạn chế tụ tập đám đông, không đi lại khiến người dân không đi mua sắm ở các cửa hàng truyền thống, mà thay vào đó chỉ ở nhà. Kinh tế suy thoái và sự không chắc chắn khi nào hồi phục do dịch bệnh không có dấu hiệu ngừng lại cũng kéo theo tâm lý thắt chặt hầu bao. Vì lẽ đó nhà nhập khẩu và người mua hàng đều có xu hướng giãn hoặc hủy đơn hàng đã đặt.

Tổng cầu dệt may toàn thế giới năm 2020 sụt giảm xuống đến ngưỡng 600 tỷ USD, giảm từ 15-25% so với mức 780 tỷ USD của năm 2019 và dự báo về khả năng suy giảm 25% tổng cầu 2020 toàn thế giới

Với các nước cung ứng dệt may như Ấn Độ và Bangladesh, tình trạng hủy đơn, giãn đơn hàng cũng tương tự. Xuất khẩu dệt may của Ấn Độ và Bangladesh cũng giảm mạnh. Hiện tại Liên đoàn Công nghiệp dệt may Ấn Độ đang kêu gọi Chính phủ nước này có gói cứu trợ cho ngành dệt may để giảm thiểu khủng hoảng do Virus Corona gây ra. Các biện pháp được đề cập đến là giảm lãi suất ngân hàng, gia hạn các khoản vay, tạm ngừng thu các khoản nợ gốc và lãi, miễn thuế nhập khẩu tất cả các nguyên liệu đầu vào…

1.1.1. Bông

Thị trường bông thế giới giảm mạnh trong những tháng đầu năm do Covid-19, nhưng đang hồi phục trở lại.

Giá bông
Theo ước tính của Ủy ban tư vấn bông quốc tế, năm 2020, giá bông thế giới đã sụt giảm khoảng 20% do tác động của đại dịch Covid-19 với việc đóng cửa của các nhà máy dệt, nhất là sự sụt giảm mức cầu 12% trong cả năm 2020 sau khi một nửa dân số thế giới bị cách ly cùng với sự suy thoái của kinh tế thế giới. Ngành công nghiệp dệt chậm lại, nhất là ở châu Á và giá bông bị ảnh hưởng nặng nề do giá dầu lửa thấp, làm cho các loại sợi tổng hợp có giá bán cạnh tranh hơn các loại sợi tự nhiên.

Tuy nhiên, năm 2021 thị trường bông dần hồi phục. Chỉ số giá bông Mỹ giao ngay trong các tháng đầu năm xu hướng tăng, song vẫn thấp hơn so với mức trung bình.
	



	


Dự đoán về cung – cầu bông thế giới vụ 2019/20

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã hạ mức ước tính về cả tiêu thụ và tồn trữ bông cuối vụ, là tháng thứ 3 liên tiếp điều chỉnh giảm. Ước tính sản lượng tăng ở Argentina và Tanzania, nhưng giảm ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Tiêu thụ giảm chủ yếu do nhu cầu yếu đi, nhất là từ Trung Quốc và Ấn Độ. Nhập khẩu bông toàn cầu ước tính tăng nhẹ, do nhu cầu mạnh lên ở Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Pakistan. Tuy nhiên, tiêu thụ ở Mỹ giảm và giá giao tại cổng trại trung bình ở mức 57 US cent/lb.

Dự đoán về cung – cầu bông thế giới vụ 2020/21

Về niên vụ 2020/21, USDA nâng dự báo về cả tiêu thụ cũng như tồn trữ đầu vụ và cuối vụ. Dự đoán về sản lượng được điều chỉnh giảm ở Thổ Nhĩ Kỳ và Uzbekistan, song bù lại sẽ tăng ở Argentina và Tanzania.

Tiêu thụ cũng giảm, chủ yếu do nhu cầu tiếp tục yếu đi ở Trung Quốc, Ấn Độ và một số thị trường khác. Thương mại bông thế giới dự báo tiếp tục không thay đổi. Tiêu thụ bông của Mỹ dự báo sẽ giảm, trong khi tồn trữ cuối vụ sẽ tăng, và giá giao tại cổng trại trung bình vẫn vững ở 57 US cent/lb.

Một số thông tin về thị trường bông Ấn Độ

Tiêu thụ bông Ấn Độ niên vụ 2019/20 ước tính giảm, và tồn trữ tăng gần gấp đôi.

Tồn trữ bông Ấn Độ dự báo sẽ vượt mức kỷ lục cao của năm trước, mặc dù tiêu thụ đang hồi phục dầu sau khi trì trệ bởi Covid-19. Xuất khẩu bông Ấn Độ trong 6 tháng đầu năm nay giảm gần 1/5 so với cùng kỳ năm ngoái.

	



	


Một số thông tin về thị trường bông Châu Phi

Châu Phi đóng góp vào khoảng 8% tổng sản lượng bông toàn cầu. Toàn Châu Phi có 6 vùng trồng bông, trong đó khu vực Tây Phi có vai trò quan trọng nhất. Châu Phi cận Sahara có khí hậu thuận lợi, nhưng mấy năm nay bị sâu bệnh tấn công ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản lượng. Năng suất bông ở Tây Phi đã giảm khoảng 25-35% do sâu bệnh. Bên cạnh đó, hạt giống chất lượng kém, thiếu các phương tiện lưu giữ hạt, đất đai bạc màu và thiếu kỹ năng… cũng ảnh hưởng tới năng suất bông.

Ở Châu Phi, Mali là quốc gia phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu một số loại nông sản, nhất là bông. Nước này có diện tích bông là 740.000 ha, cho sản lượng 700.000 tấn/năm (1,36 triệu kiện) trong đó gần như toàn bộ dành cho xuất khẩu (1,33 triệu kiện).

Đại dịch Covid-19 kéo theo việc giảm giá nguyên liệu thế giới và giảm cầu quốc tế do suy thoái kinh tế gây ra. Tình hình ngày càng trầm trọng thêm khi sản xuất công nghiệp tại những nước như Hoa Kỳ, Trung Quốc và châu Âu sụt giảm. Giá bán bông mùa vụ 2020/2021 là 200 franc CFA/kg (1 USD = 584,50 FCFA), giảm 75 FCFA so với niên vụ 2019/2020. Nguyên nhân là do giá bông quốc tế ở mức thấp nhất kể từ 11 năm nay. Để khuyến khích sản xuất bông, Bộ trưởng Nông nghiệp Mali, ông Baba Moulaye Haidara cho biết chính phủ vẫn duy trì trợ cấp 10 tỷ FCFA cho các nhà sản xuất bông niên vụ 2020-2021.

Burkina Faso từng là nước xuất khẩu bông đứng đầu châu Phi, nhưng nay đã tụt xuống vị trí thứ ba sau Mali và Benin. Trong niên vụ 2018/2019, sản xuất bông của nước này chỉ đạt 436.000 tấn, giảm 30% so với niên vụ 2017/2018, trong khi Mali và Benin đạt sản lượng khoảng 700.000 tấn/nước. Đây là vụ mùa thứ ba liên tiếp ghi nhận sự sụt giảm mạnh về sản lượng bông tại Burkina Faso. Theo nhận định của Lãnh đạo Liên minh các nhà sản xuất bông của Burkina Faso (UNPCB), nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm nói trên không hoàn toàn do thời tiết kém thuận lợi mà còn do ảnh hưởng từ nhiều yếu tố khác như chất lượng nguồn nguyên liệu đầu vào kém (đặc biệt là giống và phân bón), kỹ thuật canh tác, sản xuất không phù hợp và cơ cấu tổ chức trong ngành còn nhiều bất cập. Ngoài ra, sau nhiều năm sụt giảm nguồn thu liên tiếp, nhiều hộ trồng bông tại Burkina Faso đã rơi vào cảnh nợ xấu, không đủ nguồn thu để trả lương nhân công và phải chuyển hướng trồng trọt hoặc tìm kế mưu sinh khác. Điều này dẫn đến tình trạng hiện có hơn 200.000 ha đất canh tác chưa gieo hạt trên toàn Burkina Faso.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới chịu khủng hoảng trầm trọng do tác động của dịch Covid-19, ngành bông Burkina Faso dự báo gặp nhiều khó khăn và không thể đạt được mục tiêu sản xuất 600.000 tấn trong niên vụ 2019/2020 như dự kiến ban đầu. Ước tính sản lượng thu hoạch năm nay chỉ đạt tối đa khoảng 500.000 tấn.

Cung, cầu và thương mại bông thế giới
ĐVT: Nghìn tấn
	
	2016/17
	2017/18
	2018/19
	2019/20
	2020/21

	Tổng sản lượng
	23.226
	26.989
	25.834
	26.774
	25.852

	Ấn Độ
	5.879
	6.314
	5.617
	6.641
	6.205

	Trung Quốc
	4.953
	5.987
	6.042
	5.933
	5.770

	Hoa Kỳ
	3.738
	4.555
	3.999
	4.336
	4.246

	Brazil
	1.528
	2.007
	2.830
	2.874
	2.613

	Pakistan
	1.676
	1.785
	1.655
	1.350
	1.372

	Thổ Nhĩ Kỳ
	697
	871
	816
	751
	718

	Uzbekistan
	811
	840
	713
	762
	708

	Các nước khác
	3.943
	4.628
	4.161
	4.127
	4.221

	Tổng tiêu thụ
	25.290
	26.725
	26.199
	22.350
	24.910

	Trung Quốc
	8.382
	8.927
	8.600
	7.185
	8.056

	Ấn Độ
	5.302
	5.258
	5.225
	4.355
	5.008

	Pakistan
	2.243
	2.373
	2.330
	1.960
	2.243

	Bangladesh
	1.481
	1.633
	1.611
	1.350
	1.524

	Thổ Nhĩ Kỳ
	1.426
	1.622
	1.502
	1.393
	1.502

	Việt Nam
	1.176
	1.437
	1.524
	1.328
	1.481

	Brazil
	697
	740
	740
	653
	697

	Các nước khác
	4.585
	4.735
	4.666
	4.127
	4.400

	Tổng nhập khẩu
	8.205
	8.959
	9.248
	8.639
	9.323

	Trung Quốc
	1.096
	1.243
	2.099
	1.633
	1.960

	Bangladesh
	1.481
	1.655
	1.568
	1.415
	1.546

	Việt Nam
	1.197
	1.524
	1.502
	1.415
	1.524

	Pakistan
	533
	740
	621
	718
	980

	Thổ Nhĩ Kỳ
	801
	876
	762
	871
	914

	Indonesia
	738
	766
	664
	621
	664

	Ấn Độ
	596
	365
	392
	479
	239

	Các nước khác
	1.763
	1.790
	1.640
	1.487
	1.495

	Tổng xuất khẩu
	8.251
	9.055
	8.954
	8.668
	9.340

	Hoa Kỳ
	3.248
	3.544
	3.214
	3.266
	3.484

	Brazil
	607
	909
	1.310
	1.872
	1.960

	Ấn Độ
	991
	1.128
	764
	653
	980

	Hy Lạp
	221
	234
	295
	305
	321

	Benin
	180
	233
	283
	261
	283

	Mali
	239
	283
	294
	256
	283

	Australia
	812
	852
	791
	272
	218

	Các nước khác
	1.953
	1.871
	2.002
	1.783
	1.813

	Tồn trữ cuối vụ
	17.475
	17.618
	17.521
	21.894
	22.789

	Trung Quốc
	9.998
	8.272
	7.766
	8.109
	7.755

	Ấn Độ
	1.716
	2.009
	2.028
	4.140
	4.597

	Brazil
	1.509
	1.885
	2.668
	3.022
	2.984

	Hoa Kỳ
	599
	914
	1.056
	1.589
	1.742

	Pakistan
	504
	616
	543
	630
	712

	Thổ Nhĩ Kỳ
	333
	387
	358
	510
	570

	Bangladesh
	355
	404
	388
	482
	533

	Các nước khác
	2.463
	3.131
	2.713
	3.410
	3.895


Cung, cầu và thương mại bông thế giới
ĐVT: nghìn kiện
	
	2016/17
	2017/18
	2018/19
	2019/20
	2020/21


	Tổng sản lượng
	106.677
	123.959
	118.654
	122.970
	118.738

	Brazil
	7.020
	9.220
	13.000
	13.200
	12.000

	Trung Quốc
	22.750
	27.500
	27.750
	27.250
	26.500

	Ấn Độ
	27.000
	29.000
	25.800
	30.500
	28.500

	Pakistan
	7.700
	8.200
	7.600
	6.200
	6.300

	Thổ Nhĩ Kỳ
	3.200
	4.000
	3.750
	3.450
	3.300

	Hoa Kỳ
	17.170
	20.923
	18.367
	19.913
	19.500

	Uzbekistan
	3.725
	3.860
	3.275
	3.500
	3.250

	Các nước khác
	18.112
	21.256
	19.112
	18.957
	19.388

	Tổng tiêu thụ
	116.157
	122.748
	120.329
	102.653
	114.409

	Bangladesh
	6.800
	7.500
	7.400
	6.200
	7.000

	Brazil
	3.200
	3.400
	3.400
	3.000
	3.200

	Trung Quốc
	38.500
	41.000
	39.500
	33.000
	37.000

	Ấn Độ
	24.350
	24.150
	24.000
	20.000
	23.000

	Indonesia
	3.300
	3.500
	3.150
	2.700
	3.000

	Pakistan
	10.300
	10.900
	10.700
	9.000
	10.300

	Thổ Nhĩ Kỳ
	6.550
	7.450
	6.900
	6.400
	6.900

	Hoa Kỳ
	3.250
	3.225
	2.975
	2.500
	2.800

	Uzbekistan
	2.000
	2.500
	2.800
	3.000
	3.100

	Việt Nam
	5.400
	6.600
	7.000
	6.100
	6.800

	Các nước khác
	12.507
	12.523
	12.504
	10.753
	11.309

	Tổng nhập khẩu
	37.687
	41.150
	42.473
	39.678
	42.818

	Bangladesh
	6.800
	7.600
	7.200
	6.500
	7.100

	Trung Quốc
	5.032
	5.710
	9.640
	7.500
	9.000

	Ấn Độ
	2.736
	1.677
	1.800
	2.200
	1.100

	Indonesia
	3.391
	3.517
	3.051
	2.850
	3.050

	Malaysia
	392
	739
	744
	1.300
	750

	Mexico
	1.000
	925
	850
	525
	900

	Pakistan
	2.450
	3.400
	2.850
	3.300
	4.500

	Thailand
	1.226
	1.149
	1.075
	700
	925

	Thổ Nhĩ Kỳ
	3.679
	4.024
	3.499
	4.000
	4.200

	Việt Nam
	5.500
	7.000
	6.900
	6.500
	7.000

	Các nước khác
	5.481
	5.409
	4.864
	4.303
	4.293

	Tổng xuất khẩu
	37.897
	41.589
	41.126
	39.813
	42.900

	Australia
	3.731
	3.915
	3.632
	1.250
	1.000

	Benin
	825
	1.070
	1.300
	1.200
	1.300

	Brazil
	2.789
	4.174
	6.018
	8.600
	9.000

	Burkina
	1.155
	1.225
	800
	825
	875

	Cameroon
	500
	400
	575
	500
	575

	Cote d'Ivoire
	625
	620
	895
	725
	950

	Hy Lạp
	1.017
	1.076
	1.355
	1.400
	1.475

	Ấn Độ
	4.550
	5.182
	3.511
	3.000
	4.500

	Mali
	1.100
	1.300
	1.350
	1.175
	1.300

	Hoa Kỳ
	14.917
	16.279
	14.763
	15.000
	16.000

	Các nước khác
	6.688
	6.348
	6.927
	6.138
	5.925

	Tồn trữ cuối vụ
	80.263
	80.918
	80.473
	100.557
	104.669

	Bangladesh
	1.630
	1.855
	1.783
	2.215
	2.450

	Brazil
	6.929
	8.657
	12.256
	13.881
	13.706

	Trung Quốc
	45.919
	37.993
	35.670
	37.245
	35.620

	Ấn Độ
	7.880
	9.225
	9.314
	19.014
	21.114

	Pakistan
	2.315
	2.830
	2.495
	2.895
	3.270

	Thổ Nhĩ Kỳ
	1.528
	1.777
	1.644
	2.344
	2.619

	Hoa Kỳ
	2.750
	4.200
	4.850
	7.300
	8.000

	Các nước khác
	11.312
	14.381
	12.461
	15.663
	17.890


Nguồn: VITIC/USDA, Farmersweekly
1.1.2. Sợi

Sateri, nhà sản xuất sợi visco lớn nhất thế giới, đang có kế hoạch mở rộng sản xuất Lyocell tại Trung Quốc lên đến 500.000 tấn một năm vào năm 2025.

Giai đoạn đầu của việc mở rộng này đã bắt đầu gần đây với các công trình động thổ một cơ sở mới 100.000 tấn ở Thường Châu, tỉnh Giang Tô. Một cơ sở khác có công suất 100.000 tấn sẽ được xây dựng ở Nam Thông, tỉnh Giang Tô vào cuối năm nay. Cơ sở Lyocell Thường Châu dự kiến ​​sẽ bắt đầu sản xuất vào quý 3 năm 2022 và sẽ tạo ra hơn 800 việc làm.

Bước đột phá đầu tiên của Sateri vào thị trường Lyocell của Trung Quốc là vào tháng 5 năm 2020 khi dây chuyền sản xuất Lyocell 20.000 tấn của hãng ở Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông bắt đầu đi vào sản xuất. Cùng địa điểm này có dây chuyền sản xuất thử nghiệm 5.000 tấn dành riêng cho việc phát triển công nghệ ứng dụng Lyocell.

Việc Sateri tiếp tục đầu tư vào Lyocell không chỉ đáp ứng nhu cầu thay đổi của thị trường và ngành dệt may mà còn hỗ trợ các kế hoạch phát triển xanh của Trung Quốc. Đây cũng là một phần trong cam kết Tầm nhìn 2030 của Sateri về phát triển bền vững, nơi chúng tôi tích cực tìm cách áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn thông qua đổi mới và công nghệ sản xuất sạch, khép kín.
Là một loại sợi tự nhiên và có thể phân hủy sinh học, Lyocell của Sateri được làm từ bột gỗ có nguồn gốc từ các đồn điền được chứng nhận bền vững. Nó được sản xuất bằng công nghệ khép kín, yêu cầu lượng hóa chất đầu vào tối thiểu trong quá trình sản xuất và sử dụng dung môi hữu cơ có thể thu hồi và tái chế gần như hoàn toàn.

Sateri là nhà sản xuất sợi visco lớn nhất thế giới cho hàng dệt may, khăn lau trẻ em và các sản phẩm chăm sóc cá nhân. Năm nhà máy của Sateri ở Trung Quốc sản xuất chung khoảng 1,5 triệu tấn sợi visco hàng năm và nó cũng sản xuất sợi dệt và vải không dệt spunlace.

Bảng : 10 thị trường sản xuất sợi bông hàng đầu trên thế giới

	STT
	Tên thị trường

	1
	Trung Quốc

	2
	Ấn Độ

	3
	Hoa Kỳ

	4
	Pakistan

	5
	Indonesia

	6
	Brazil

	7
	Thổ Nhĩ Kỳ

	8
	Hàn Quốc

	9
	Ý

	10
	Ai Cập


Nguồn: Tổng hợp
Hiện nay, sự gia tăng của thị trường thời trang thông minh cao cấp trên toàn thế giới, nhu cầu về sợi nhân tạo cũng ngày càng tăng. Do thay đổi trong lối sống, người tiêu dùng đang tìm kiếm các sản phẩm dễ sử dụng. Do đó, việc nhập khẩu các loại xơ nhân tạo như xơ polyester, viscose và Tencel đang gia tăng ở Bangladesh. Theo các nhà dệt may, độ bền và tuổi thọ của sợi nhân tạo cao hơn sợi và vải làm từ bông. Đó là lý do tại sao nhu cầu cho các mặt hàng sợi nhân tạo đang tăng lên. Nếu quần áo làm từ sợi nhân tạo không được giặt trong nhiều ngày, chất lượng của chúng sẽ không bị giảm hoặc việc giặt quá nhiều cũng sẽ không làm giảm chất lượng. 
Sản xuất sợi nhân tạo cũng đang tăng trưởng: Số lượng các nhà máy sản xuất sợi nhân tạo cũng tăng lên. Chỉ tính riêng các nhà máy sản xuất sợi polyester, so với 7 năm trước số nhà máy đã tăng lên 52 từ con số 10 đến 12 nhà máy ban đầu. Có 45 nhà máy sợi xơ viscose và 10 nhà máy sợi Tencel.Trên toàn cầu, tỷ lệ sợi nhân tạo đã tăng lên so với sợi bông, mặc dù sợi bông vẫn là mặt hàng chính của máy kéo sợi. Tỷ lệ sợi làm từ xơ bông và xơ nhân tạo đã tăng lên với tỉ lệ gần 80:20, thậm chí so với năm năm trước là 90:10.

Theo một nghiên cứu gần đây của Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc Bangladesh (BGMEA), xuất khẩu hàng may mặc của các nhà xản xuất trong nước vẫn giữ ở mức 20% trong nhiều năm qua mặc dù trên thị trường thế giới việc sản xuất các sản phẩm từ sợi nhân tạo đã vượt mức 40%.

Trong khi việc sản xuất và tiêu thụ hàng may mặc làm từ sợi nhân tạo trên toàn thế giới ngày càng tăng, sợi bông và các sản phẩm dệt may từ sợi bông Bangladesh cũng đang tăng lên hàng năm. Do đó, các nhà xuất khẩu trong nước chỉ bán được các mặt hàng may mặc bằng sợi bông với mức giá thấp cho người mua.

Sợi bông vẫn đang thống trị thị trường Bangladesh: Nghiên cứu cũng cho biết, trong tổng xuất khẩu hàng may mặc từ Bangladesh xuất khẩu các sản phẩm từ sợi bông vẫn chiếm ưu thế Tuy nhiên, Bangladesh cần sự đầu tư trực tiếp nước ngoài và sự hỗ trợ của chính phủ để tiến đến sản xuất hàng may mặc từ sợi nhân tạo.

Chính phủ cũng nên nới lỏng các quy định để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào sản xuất dệt may từ sợi nhân tạo vì năng lực sản xuất theo hướng này của Bangladesh hiện rất thấp.

1.1.3. Sản phẩm CNHT dệt may khác

Máy móc, thiết bị phục vụ ngành dệt may, một ngành thiết yếu cho chuỗi sản xuất, cũng đã trải qua một cuộc cách mạng lớn với nhiều công nghệ mới. Hơn 80 dòng thuế đối với máy dệt và phụ tùng thay thế được sử dụng trực tiếp trong sản xuất hàng dệt và may mặc.

Thị trường máy dệt toàn cầu ước tính sẽ tăng trưởng với tốc độ là 13,8% từ năm 2015 đến năm 2021, nhờ sự tăng trưởng lành mạnh trong ngành dệt may và nhu cầu ngày càng tăng của các sản phẩm dệt kỹ thuật trong nhiều lĩnh vực khác nhau ở các nền kinh tế mới nổi. Châu Á Châu Đại Dương thống trị thị trường máy dệt toàn cầu, chiếm 89% thị trường toàn cầu; tiếp theo là Châu Âu; phần còn lại của thế giới (RoW) và Bắc Mỹ.

Châu Á- Châu Đại Dương dự kiến sẽ là động lực tăng trưởng và là nguồn doanh thu lớn cho các nhà sản xuất máy dệt từ năm 2015 đến năm 2021. Nhu cầu về máy dệt trong khu vực được ước tính sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 14,7%, mức tăng trưởng cao nhất trong số tất cả các khu vực trên thế giới. Các yếu tố chính đằng sau sự tăng trưởng mạnh mẽ là gia tăng sản xuất hàng dệt may trong khu vực và hiện đại hóa thiết bị và máy móc ở các quốc gia sản xuất hàng dệt may lớn như Ấn Độ, Bangladesh, Indonesia và nhiều quốc gia khác. Châu Á – Châu Đại Dương chiếm thị phần lớn nhất với 89% trong thị trường máy dệt toàn cầu vào năm 2014. 

Từ các thị trường Ấn Độ, Indonesia và Bangladesh là những nước đóng góp chính vào thị trường này. Thị trường máy dệt Đông Nam Á có thị phần lần lượt là 13,5% và 15,1% trên thị trường toàn cầu và Châu Á – Châu Đại Dương trong năm 2014. Máy kéo sợi có thị phần cao nhất là 94,5% trong thị trường máy dệt Châu Á – Châu Đại Dương của 2014. Châu Á – Châu Đại Dương có số lượng nhà máy kéo sợi và dệt vải cao nhất trên thế giới. Do đó, Châu Á-Châu Đại Dương có công suất lắp đặt máy kéo sợi và dệt cao nhất, với tỷ trọng lần lượt là 83,4% và 81,7% trong tổng công suất lắp đặt toàn cầu vào năm 2014. Số lượng công suất lắp đặt của máy kéo sợi và dệt cao hơn ở Châu Á- Châu Đại Dương là kết quả của sự gia tăng khối lượng sản xuất sợi và vải trong khu vực. Châu Á – Châu Đại Dương là khu vực trọng điểm trong kinh doanh máy dệt. Máy kéo sợi có tỷ trọng cao nhất là 26,4% trong nhập khẩu máy dệt toàn cầu vào năm 2014 và tiếp tục cho đến năm 2020. Nhu cầu về máy móc dệt may được thúc đẩy bởi một số yếu tố như tăng trưởng mạnh mẽ trong ngành dệt may, tăng cường đổi mới công nghệ và mua máy móc mới. Việc mua máy móc dệt mới sau suy thoái kinh tế đã nổi lên như một trong những động lực tăng trưởng chính ở một số quốc gia châu Á như Ấn Độ, Bangladesh và các quốc gia khác trong khu vực đã nâng cấp các phương pháp truyền thống đã sử dụng cũ để kéo sợi, dệt và đan vải dệt để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và cạnh tranh hiệu quả với các quốc gia sản xuất dệt may khác trên toàn cầu. Tăng trưởng mạnh mẽ trong ngành dệt may là một động lực chính khác của thị trường máy móc toàn cầu. Tuy nhiên, tính chất chu kỳ của ngành máy dệt và nhu cầu đối với máy móc đã qua sử dụng ở các trung tâm sản xuất mới như Ấn Độ, Bangladesh, Indonesia và những nước khác là hai trong số những hạn chế chính đối với sự tăng trưởng của ngành máy dệt mới. Hạn chế về ngân sách và sự không chắc chắn trong thị trường dệt may của các nước này không ủng hộ việc đầu tư nhiều vào việc mua máy móc mới do các nhà sản xuất hàng đầu châu Âu cung cấp. Thay vào đó, các nước khuyến khích các công ty dệt may ở các quốc gia này mua máy móc đã qua sử dụng từ các nhà sản xuất hàng dệt may ở phương Tây. 

Châu Á – Châu Đại Dương đại diện cho khu vực phát triển máy dệt lớn nhất và nhanh nhất. Tăng cường đầu tư vào sản xuất hàng dệt may ở khu vực châu Á thúc đẩy thị trường máy móc dệt may. Các nước châu Á như Ấn Độ, Pakistan trở thành thị trường thuận lợi cho máy dệt do sự chuyển dịch hoạt động sản xuất từ ​​Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ để tích lũy lợi ích chi phí. Các kế hoạch phát triển công nghiệp ở các quốc gia này tập trung nhiều hơn vào sự tiến bộ công nghệ của ngành dệt may của họ để dự đoán nhu cầu và viễn cảnh thị trường trong tương lai. Ấn Độ đặt mục tiêu đạt được lợi nhuận to lớn trong xuất khẩu hàng dệt may trong những năm tới.
Thị trường máy móc Dệt may trên toàn thế giới dự kiến sẽ tăng thêm 7.9 triệu chiếc, do mức tăng trưởng kép 8.1%. Máy kéo sợi cho thấy tiềm năng phát triển ở mức trên 7%, dự kiến đạt hơn 17 triệu đơn vị vào năm 2025. Hoa Kỳ sẽ duy trì đà tăng trưởng 6,9%. Đức sẽ bổ sung hơn 272,5 nghìn đơn vị trong 5 đến 6 năm tới. Nhu cầu của Châu Âu dự kiến ​​trên 236,7 nghìn đơn vị trong khu vực sẽ đến từ các thị trường còn lại của Châu Âu. Tại Nhật Bản, Máy kéo sợi sẽ đạt quy mô thị trường 928,7 nghìn chiếc. 

Thị trường máy móc thiết bị trong ngành dệt may bao gồm các công ty sản xuất máy móc cơ bản cho các nước sản xuất hàng dệt may sử dụng nhiều lao động và máy cho các nước tiên tiến và phát triển sản xuất các sản phẩm dệt may, nơi nhân công đắt đỏ. 

Các đối thủ chính trong phân khúc này là Thụy Sĩ, Đức, Nhật Bản, Ý và Trung Quốc, tập trung chủ yếu vào máy sản xuất sợi, kéo sợi, xoắn và cuộn. Tuy nhiên, Tây Ban Nha, Bỉ, Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp đang tăng thị phần chậm lại. Thụy Sĩ chiếm thị phần lớn nhất và là bậc thầy về máy móc trong ngành dệt may được thiết kế tinh xảo. Những chiếc máy này chiếm thị phần 33% và theo dữ liệu tiếp cận thị trường của ITC, một phần ba số máy sản xuất của Thụy Sĩ được xuất khẩu sang thị trường châu Á.

Một nước hàng đầu khác là Nhật Bản, nơi có hơn 45 công ty lớn sản xuất máy móc cho ngành dệt may như Fukuhara, Murata, Toyota và Seiki. Công nghệ máy móc của Nhật Bản được sử dụng rộng rãi ở thị trường Châu Âu. Hiện tại, Nhật Bản đang hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển trong ngành máy dệt bằng cách hợp lý hóa và xúc tiến thương mại.

Một trung tâm dệt may thiết yếu, Ấn Độ có lịch sử 50 năm về sản xuất máy móc ngành dệt may. Có khoảng 750 công ty sản xuất máy móc và thiết bị, trong đó 250 công ty sản xuất máy móc hoàn chỉnh cho ngành dệt may. Phần còn lại chuyên sản xuất các phụ kiện và phụ tùng thay thế như giá đỡ máy và vật tư tiêu hao. Tuy nhiên, lĩnh vực máy móc dệt may của Ấn Độ cần tập trung vào phát triển máy dệt thoi ít hơn để dệt. 

Được biết đến với nghề thủ công tinh xảo, người Ý cũng là một trong những nước phát triển mạnh mẽ trong phân khúc sản xuất máy móc phục vụ ngành dệt may. 300 đơn vị sản xuất trong nước đã tạo ra những chiếc máy trị giá 3,41 tỷ USD mỗi năm. Ý xuất khẩu máy móc có chất lượng tốt nhất đến hơn 130 quốc gia trên thế giới, với khách hàng châu Á chiếm 50% tổng doanh số bán hàng quốc tế. Gần đây, do khủng hoảng kinh tế, nhu cầu trong nước yếu đi và trên toàn cầu tăng trưởng chậm lại.

Nước thiết lập xu hướng và sáng tạo nhất về máy móc phục vụ ngành dệt may là Đức, đứng thứ 5 về xuất khẩu máy móc dệt may. Châu Á là nhà nhập khẩu lớn nhất máy móc của Đức, tiếp theo là Mỹ. Sản xuất tại Đức, máy móc được sử dụng trong ngành dệt may có chất lượng vượt trội. 

Một quốc gia có triển vọng tăng trưởng chậm nhưng về nhu cầu đối với máy móc trong ngành dệt may và đặc biệt là phụ kiện là Tây Ban Nha. Các nhà sản xuất máy quy mô vừa và nhỏ của Tây Ban Nha hiện chuyên về phụ tùng của máy dệt, may, dệt kim và kéo sợi. Ngành máy dệt của Tây Ban Nha chiếm 260 triệu Euro và xuất khẩu 70% tổng sản lượng sang các nước như Mỹ, Mexico, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong 5 năm qua, thị phần máy móc ngành dệt may trên thế giới của Bỉ đã tăng lên 10%. Trong số các điểm đến mới và sắp tới sản xuất máy móc dệt may, Bỉ chắc chắn dẫn đầu với tốc độ tăng trưởng 4,5%. Đất nước này được biết đến với việc sản xuất máy móc để sản xuất hàng dệt gia dụng như vải bọc, khăn trải giường, thảm và khăn trải bàn và cũng sản xuất máy dệt phản lực khí nhanh nhất trên thế giới. Ngành công nghiệp máy móc dệt may của Thổ Nhĩ Kỳ còn non trẻ nhưng đang phát triển nhanh chóng và xuất khẩu sang hơn 135 quốc gia.
1.2. Thực trạng CNHT dệt may trong nước
Các ngành CNHT dệt may bao gồm ngành sản xuất nguyên liệu (bông len, tơ sợi), ngành kéo sợi, ngành dệt, nhuộm, in hoa, hoàn tất; ngành cơ khí (cung cấp máy móc cho ngành dệt may).

Trong nhiều năm qua, dệt may Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể với tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 20%/năm. Sự phát triển ấn tượng này đã góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong 9 nước xuất khẩu hàng may mặc lớn nhất trong số 153 nước xuất khẩu hàng dệt may trên toàn thế giới. Tuy nhiên, ngành Dệt may Việt Nam vẫn bị đánh giá là ngành có hiệu quả kinh tế chưa cao, giá trị gia tăng của sản phẩm dệt may còn thấp.

Lĩnh vực CNHT ngành dệt may: phát triển nguyên vật liệu và phụ liệu phục vụ ngành dệt may, đáp ứng mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ cung cấp trong nước của ngành công nghiệp dệt may đạt 65%, với các sản phẩm có giá trị gia tăng cao phục vụ sản xuất xuất khẩu.

Để tăng giá trị gia tăng của các sản phẩm dệt may xuất khẩu, cần phát triển ngành CNHT dệt may, phát triển chuỗi cung ứng trong ngành Dệt may Việt Nam. 

Các số liệu thống kê cho thấy, thực tế hiện nay ngành Dệt may Việt Nam vẫn bị phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài. Việt Nam mới chỉ cung cấp chưa được 1% nhu cầu về bông, 30% nhu cầu xơ, còn lại là phải nhập khẩu từ Mỹ, Trung Quốc và Đài Loan.. Điều này cho thấy, dệt may lệ thuộc quá lớn vào nguồn nguyên, phụ liệu nhập khẩu nên lợi nhuận, giá trị gia tăng trên sản phẩm chưa cao. Các chuyên gia phân tích nhận định, chỉ khi ngành CNHT dệt may bù đắp được phần lớn giá trị nhập khẩu thì giá trị gia tăng từ sản phẩm dệt may mới tăng cao.

Chiến lược phát triển ngành công nghiệp Dệt may đặt mục tiêu phát triển ngành Dệt may theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững; Chuyển mạnh sản xuất từ gia công sang mua nguyên liệu, bán thành phẩm, đảm bảo nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các mặt hàng xuất khẩu.
Cụ thể, theo số liệu thống kê của Bộ Công Thương, tháng 1/2021, chỉ số sản xuất ngành dệt và chỉ số sản xuất trang phục lần lượt tăng 16,6% và 9,9% so với cùng kỳ năm 2020. Một số sản phẩm trong ngành có tăng 35,6% so với cùng kỳ như: sản xuất vải dệt từ sợi tổng hợp và sợi nhân tạo ước đạt 92,4 triệu m2, tăng 20,4% so với cùng kỳ; quần áo mặc thường ước đạt 380,1 triệu cái, tăng 9,3%. Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt và may mặc tháng 1/2021 ước đạt 2,6 tỷ USD, tăng 3,3% so với cùng kỳ.
Bộ Công Thương cũng nhận định, ngành dệt may đang đứng trước cơ hội phát triển rất lớn từ các hiệp định thương mại tự do vừa được ký kết, đặc biệt là tiềm năng mở rộng xuất khẩu đến các thị trường lớn trên thế giới. Trong đó Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) vừa được kí kết hồi giữa tháng 11/2020 được kỳ vọng tạo ra động lực, cơ hội cho dệt may Việt Nam và thay thế một số thị trường mà đại dịch COVID-19 vẫn chưa kiểm soát được và đang ảnh hưởng lớn đến thị trường của dệt may Việt Nam như châu Âu. Đây là yếu tố hỗ trợ tích cực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của dệt may Việt Nam trong năm 2021 và các năm tiếp theo.
Theo Bộ Công Thương, trong thời gian tới, ngành dệt may cần đẩy mạnh xây dựng thương hiệu Việt Nam, liên kết chuỗi cung ứng, phát triển CNHT. Cùng với đó, đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp trong tình hình mới, cần tăng cường chuyển đổi số trong quản lý, vận hành doanh nghiệp dệt may, đưa doanh nghiệp dệt may tiếp cận với không gian chung của ngành thời trang thế giới.
Đồng thời, tiếp tục tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, kể cả những yếu tố mới mà hiệp định RCEP mang lại, nhất là phát triển, mở rộng ngành sản xuất nguyên liệu, tăng tỷ lệ giá trị gia tăng, chủ động hơn trong chuỗi cung ứng. Các doanh nghiệp dệt may cần tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn về kỹ thuật, về vệ sinh an toàn sản phẩm, tránh bị nước nhập khẩu áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại
Cùng chia sẻ về những giải pháp để thúc đẩy ngành dệt may phát triển trong năm 2021 cũng như những năm tiếp theo, nhiều chuyên gia cho rằng doanh nghiệp dệt may cần tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn về kỹ thuật, về vệ sinh an toàn sản phẩm, tránh bị nước nhập khẩu áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại. Cùng với đó, tập trung thực hiện chương trình phát triển bền vững, xanh hoá ngành dệt may. Đầu tư với công nghệ hiện đại, phát thải thấp hoặc không phát thải như sản xuất sợi, nhuộm công nghệ ít nước hoặc không dùng nước.
Đặc biệt, các doanh nghiệp cần ứng dụng hiệu quả các thành tựu cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 để tái cơ cấu, nâng cao năng suất lao động, giảm số lượng lao động đến mức cần thiết. Quan trọng hơn là việc đón bắt cơ hội chuyển dịch đầu tư từ Trung Quốc và một số nước; liên doanh, liên kết mở rộng nhà máy hiện có hoặc đầu tư mới, nhất là lĩnh vực sợi, dệt, nhuộm. Ngoài ra, chú trọng chuẩn bị tốt nguồn nhân lực chất lượng cao cho chương trình chuyển đổi số và yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.
1.3. Một số nhận định và dự báo

Giai đoạn 2021- 2023 sẽ là giai đoạn quyết định cho sự phục hồi, đổi mới năng lực cạnh tranh, vươn tới vị thế bền vững hơn cho doanh nghiệp CNHT dệt may, hoặc tụt hậu và bị bỏ rơi dần khỏi cuộc chơi.

Đây là giai đoạn phục hồi hậu COVID-19, với nhiều sự sắp xếp lại chuỗi cung ứng và phương thức vận hành. Dự kiến đến giữa hoặc cuối năm 2023, thị trường dệt may mới quay lại ngưỡng 2019.

Đặc điểm của cạnh tranh khi thị trường trở nên khác biệt hoàn toàn khi thị trường trong thời điểm phục hồi sau dịch là lợi thế cạnh tranh các doanh nghiệp truyền thống và lớn như trong Tập đoàn có nguy cơ bị xoá nhòa sau thời gian dừng vì dịch bệnh.

Các đối thủ sẽ bắt đầu ở cùng một vạch xuất phát mới. Khách hàng truyền thống bị thay thế, phá sản, thu hẹp quy mô và thị trường xuất hiện các nhãn hàng mới.

Theo đó, cơ cấu tiêu thụ sản phẩm thay đổi làm ảnh hưởng đến tính cân bằng của năng lực sản xuất hiện có.

Trong thời gian này, các quốc gia tranh thủ quá trình sắp xếp lại chuỗi cung ứng để tranh giành những thị phần mới một cách quyết liệt, đồng thời, đơn giá hàng hoá giảm mạnh.

Đây cũng là giai đoạn quyết định cho sự phục hồi, đổi mới năng lực cạnh tranh, vươn tới vị thế bền vững hơn cho doanh nghiệp, hoặc tụt hậu và bị bỏ rơi dần khỏi cuộc chơi. Trong đó, năm 2021 sẽ là năm xuất phát, mang tính then chốt, quyết định cả hướng đi và tốc độ của doanh nghiệp.

Năm 2020, Việt Nam lại đứng trước tình thế bất định riêng với việc Mỹ điều tra về Thao túng tiền tệ theo điều khoản 301 Luật Thương Mại, bao gồm cả nguy cơ có những thay đổi về thuế quan với hàng hoá Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ.

Như vậy, bên cạnh xu thế phục hồi chưa rõ rệt của thị trường và việc đi vào thực thi các hiệp định RCEP, EVFTA mang tính tích cực cho sản xuất kinh doanh 2021, thì ngành dệt may Việt Nam sẽ có thể đứng trước thách thức mới về lợi thế cạnh tranh vào Mỹ.

Trong bối cảnh đó, 5 giải pháp trọng tâm gồm nâng cao năng lực sản xuất theo mô hình OEM; chuyển đổi số cho toàn bộ quá trình hoạt động của doanh nghiệp mà trước hết là quá trình quản trị sản xuất – tồn kho – logistics, đáp ứng các yêu cầu mới về môi trường và lao động; đào tạo, đào tạo lại đội ngũ nhân lực trong điều kiện mới và đảm bảo an toàn tài chính để phát triển dài hạn.
II. Hoạt động sản xuất và giao thương các sản phẩm CNHT dệt may
Việt Nam là nước được hưởng lợi nhiều nhất từ xu hướng chuyển dịch sản xuất hàng may mặc từ Trung Quốc trong những năm gần đây. Tuy nhiên, điều này đã bị gián đoạn trong thời kỳ Covid -19. Khi dịch bệnh được kiểm soát thành công, các doanh nghiệp dệt may của Việt Nam có thể tiếp tục sản xuất trong thời gian phong tỏa. Logistics và kho bãi tiếp tục hoạt động cho thấy khả năng phục hồi tốt hơn của Việt Nam so với các nước châu Á khác.
Vì vậy, Việt Nam có khả năng hoàn thành các đơn đặt hàng nhanh chóng so với các nhà sản xuất dệt may lớn khác như Bangladesh, Pakistan hoặc Ấn Độ. Việt Nam có đủ khả năng để giành thêm những đơn hàng xuất khẩu khi nhu cầu tăng trở lại. Ngoài ra, sự phục hồi của các khách hàng chính từ Mỹ và Trung Quốc là dấu hiệu tốt cho ngành dệt may Việt Nam. IMF ước tính GDP năm 2021 của Trung Quốc sẽ tăng 8,2% và GDP của Mỹ tăng 3,1%. 
Hiện một số doanh nghiệp dệt may đã có dấu hiệu phục hồi dần về số lượng đặt hàng mới trong Q4/20. Các nhà máy của STK đang hoạt động với 100% công suất trong Q4/20 trong khi TCM ghi nhận mức tăng trưởng 30% sv quý trước về đơn đặt hàng quần áo thể thao và áo sơ mi. Ước tính giá trị xuất khẩu dệt may sẽ tăng 6,2% svck lên 6,8 tỷ USD trong Q1/21 do nhu cầu bị dồn nén mạnh mẽ ở các nước như Trung Quốc, Mỹ và Hàn Quốc dự báo sẽ hồi phục sau đại dịch. 
Hy vọng xuất khẩu dệt may Việt Nam sẽ tăng 8,4% svck lên 6,4 tỷ USD trong Q2/21 . Giảm phụ thuộc vào nguyên liệu từ Trung Quốc bằng cách hợp tác với các nước khác trong khu vực Để giải quyết vấn đề nguyên phụ liệu, Việt Nam đã đàm phán với các nước trong EU về điều khoản cho phép các doanh nghiệp Việt Nam bổ sung xuất xứ của nguyên phụ liệu dệt may nhập khẩu từ Hàn Quốc (các nước đã ký FTA với EU) vào sản phẩm dệt may sản xuất tại Việt Nam để được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang các nước EU. 
Dự báo giá trị nhập khẩu vải từ thị trường Hàn Quốc sẽ tăng mạnh trong giai đoạn 2021 -22, chiếm 25% tổng kim ngạch nhập khẩu vải. Theo Hội đồng xúc tiến xuất khẩu hàng may mặc Ấn Độ (AEPC), các doanh nghiệp Ấn Độ đang xem xét hợp tác đầu tư vào lĩnh vực dệt may với Việt Nam nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành dệt may nội địa. Chúng tôi ước tính Ấn Độ là thị trường tiềm năng để các doanh nghiệp dệt may Việt Nam mở rộng thị phần. Ngành công nghiệp dệt may của Ấn Độ chiếm 7% tổng giá trị sản lượng công nghiệp trong năm 2019 và đóng góp khoảng 2% vào GDP của Ấn Độ. Hơn nữa, Ấn Độ nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may khoảng 7,6 tỷ USD, nhưng nhập khẩu từ Việt Nam chỉ khoảng 450 triệu USD trong năm 2019 (chiếm khoảng 6% tổng giá trị nhập khẩu của ngành). Ngoài ra, nguồn nguyên liệu dồi dào từ Ấn Độ hỗ trợ cho ngành dệt may Việt Nam giảm bớt sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Theo đó, tỷ trọng giá trị nhập khẩu vải của Ấn Độ sẽ tăng từ 1% lên 8% trong năm 2021.
Tình hình xuất khẩu một số mặt hàng cụ thể như sau:

+ Xuất khẩu hàng xơ, sợi dệt tháng 12/2020 ước đạt 386 triệu USD tăng 4,65% so với tháng 11/2020 và tăng 3,25% so với tháng 12/2019. Lũy kế cả năm 2020, xuất khẩu mặt hàng này ước đạt 3,69 tỷ USD, giảm 11,43% so với năm 2019. Xuất khẩu mặt hàng này trong năm 2020 giảm 478 triệu USD so với năm 2019, bằng 11,05% phần kim ngạch xuất khẩu toàn ngành giảm.

+ Xuất khẩu hàng may mặc trong tháng 12/2020 ước đạt 2,5 tỷ USD, tăng 11,55% so với tháng 11/2020 và giảm 15,63% so với tháng 12/2019. Tính chung cả năm 2020, xuất khẩu hàng may mặc ước đạt 29,47 tỷ USD, giảm 10,22% so với năm 2019. Phần kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc giảm chiếm 77,61% trong tổng kim ngạch giảm của toàn ngành.

+ Xuất khẩu vải kỹ thuật của Việt Nam năm 2020 ước đạt 447 triệu USD, giảm 24,1% so với năm 2019.

+ Xuất khẩu nguyên phụ liệu dệt may ước đạt 1,66 tỷ USD, giảm 17,28% so với năm 2019.

Tình hình xuất nhập khẩu CNHT dệt may với một số thị trường cụ thể như sau:
2.1. Hoa Kỳ
Hiện nay, Hoa Kỳ là một trong những đối tác thương mại hàng đầu và là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. 

Đối với ngành dệt may của Việt Nam, Hoa Kỳ là một thị trường lớn, còn nhiều tiềm năng. Năm 2020, xuất khẩu dệt may của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt 13,9 tỉ USD, chiếm khoảng 45% tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may của cả nước. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID hiện nay trên phạm vi toàn cầu, việc sụt giảm các hoạt động thương mại, trong đó có lĩnh vực dệt may, là không thể tránh khỏi.

Trong bối cảnh khó khăn chung hiện nay, các doanh nghiệp cần hết sức bình tĩnh, một mặt tiếp tục cố gắng tận dụng mọi cơ hội để duy trì sản xuất và xuất khẩu sản phẩm. Mặt khác, cũng xem đây là cơ hội để các doanh nghiệp rà soát lại chiến lược sản xuất, kinh doanh, đầu tư vào công nghệ, nhân lực để thích ứng với tình hình mới, mở rộng tiếp cận các đối tác, đa dạng hóa mặt hàng và thị trường xuất khẩu. Cùng chung tay với Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam vượt qua thách thức hiện nay.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp của Việt Nam cũng cần lưu ý thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong phòng chống các hình thức gian lận nguồn gốc xuất xứ, lẩn tránh thuế… để không vi phạm các quy định liên quan của hai nước, ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của hàng hóa Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ.

Bảng: Xuất khẩu các sản phẩm CNHT dệt may sang Hoa Kỳ trong năm 2020

	Tên mặt hàng
	Năm 2020
	So năm 2019 (%)

	
	Lượng (tấn)
	Trị giá (Usd)
	Lượng
	Trị giá

	Xơ, sợi dệt các loại
	75.778
	82.972.060
	55,71
	38,52

	Hàng dệt, may
	 
	13.986.995.442
	 
	-5,77

	Vải mành, vải kỹ thuật khác
	 
	90.330.413
	 
	-51,52

	Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày
	 
	117.026.924
	 
	61,18


Bảng: Nhập khẩu các sản phẩm CNHT dệt may từ Hoa Kỳ trong năm 2020

	Tên mặt hàng
	Năm 2020
	So năm 2019 (%)

	
	Lượng (tấn)
	Trị giá (Usd)
	Lượng
	Trị giá

	Bông các loại
	837.645
	1.323.227.832
	-3,55
	-15,66

	Vải các loại
	
	30.460.232
	
	-7,26

	Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày
	
	375.828.344
	
	-20,48


Nguồn: Tinh toán sơ bộ từ số liệu thống kê TCHQ
2.2. Nhật Bản

Hiên nay, Nhật Bản là thị trường lớn thứ hai trên thế giới về tiêu thụ hàng dệt may với trị giá khoảng 95 tỷ USD/năm (theo Viện Nghiên cứu Yano), trong đó thị trường thời trang hàng ngày cho tầng lớp phụ nữ trẻ chiếm khoảng 60% trong tổng thể thị trường quần áo và có trị giá khoảng 28 tỷ USD. Nguồn cung cấp hàng dệt  may cho thị trường Nhật Bản chủ yếu từ nhập khẩu, chiếm tỷ trọng lên đến 95%.

Hiện tại mức sản xuất trong nước của Nhật Bản chỉ chiếm khoảng 30% tổng lượng tiêu thụ hàng dệt may của thị trường nội địa. Do đó, nhu cầu nhập khẩu hàng dệt may của thị trường này rất lớn. 

Với mục tiêu giảm dần nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc, trong những năm qua, chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu giảm nhập khẩu từ Trung Quốc sang các nhà cung cấp hàng giá rẻ khác, trong đó có Việt Nam. Thị phần hàng dệt may của Trung Quốc tại Nhật Bản giảm từ 90% trong năm 2010 xuống còn khoảng khoảng 6% trong năm 2017 và chủ trương của Nhật Bản giảm xuống khoảng 50% trong vài năm tới và Việt Nam là đối tác được Nhật Bản lựa chọn để thay thế.

Nhật Bản là một thị trường NK hàng dệt may lớn thứ 3 của Việt Nam, chiếm hơn 13% tổng kim ngạch XK hàng dệt may Việt Nam, chỉ đứng sau thị trường Mỹ và thị trường EU.

Cụ thể, chính phủ Nhật Bản đã tăng cường các biện pháp hợp tác với Việt Nam để đáp ứng tối đa nhu cầu dệt may của thị trường Nhật Bản. Nhiều nhà NK Nhật Bản cũng tích cực chuyển sang nhập từ Việt Nam để tận dụng lợi thế thuế NK thấp hơn theo Hiệp định hợp tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản cũng như tránh lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Bên cạnh đó, hàng Việt Nam ngày càng đáp ứng tốt nhu cầu của người tiêu dùng Nhật Bản.

Trên thực tế, thị trường Nhật Bản được đánh giá là thị trường tiềm năng cho việc NK nguyên phụ liệu phục vụ cho ngành dệt may. Bởi lẽ, thuế suất NK nguyên phụ liệu dệt NK từ thị trường này được giảm về 0%. Cụ thể, theo Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản, giai đoạn 2015-2019 do Bộ Tài chính mới ban hành, từ ngày 1-4-2015, biểu thuế Việt Nam - Nhật Bản sẽ có 3.234 số dòng thuế có thuế suất 0% (tương đương với 33,8% tổng biểu thuế) và 354 dòng thuế suất không cam kết cắt giảm, thuế suất áp dụng sẽ theo mức thuế MFN tại thời điểm hiện hành. Theo đó, các dòng thuế có thuế suất bằng 0% tập trung vào các nhóm mặt hàng: Chất dẻo nguyên liệu, hóa chất, máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, máy vi tính, sản phẩm điện tử, linh kiện, sợi các loại, nguyên phụ liệu dệt may, da giày, sản phẩm tân dược… Đây là cơ hội để DN dệt may hạn chế sự phụ thuộc thị trường NK.

Bảng: Xuất khẩu các sản phẩm CNHT dệt may sang Nhật Bản trong năm 2020
	Tên mặt hàng
	Năm 2020
	So năm 2019 (%)

	
	Lượng (tấn)
	Trị giá (Usd)
	Lượng
	Trị giá

	Xơ, sợi dệt các loại
	28.019
	71.652.911
	-3,28
	-16,16

	Hàng dệt, may
	
	3.531.304.243
	
	-11,4

	Vải mành, vải kỹ thuật khác
	
	26.460.944
	
	-26,1

	Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày
	
	153.676.898
	
	21,89


Bảng: Nhập khẩu các sản phẩm CNHT dệt may từ Nhật Bản trong năm 2020

	Tên mặt hàng
	Năm 2020
	So năm 2019 (%)

	
	Lượng (tấn)
	Trị giá (Usd)
	Lượng
	Trị giá

	Vải các loại
	
	644.046.594
	
	-21,5

	Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày
	
	255.255.614
	
	-14,67

	Xơ, sợi dệt các loại
	7.887
	57.500.624
	-25,99
	-15,62


Nguồn: Tinh toán sơ bộ từ số liệu thống kê TCHQ
2.3. Trung Quốc
Từ trước tới nay người ta hay đề cập tới Trung Quốc như là quốc gia hàng đầu về sản xuất, xuất khẩu dệt may trên thế giới. Tuy nhiên nói tới Trung Quốc không thể không nhắc tới một thị trường tiêu thụ dệt may lớn, với nhiều tiềm năng rất đáng đầu tư cũng như đẩy mạnh khai thác do dân số đông cùng thu nhập càng ngày càng cao. Trong bài này, chúng tôi đề cập tới tổng quan thị trường nội địa Trung Quốc, cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp muốn đẩy mạnh vào thị trường này.
Các cụm nhà máy sản xuất hàng dệt may tại Trung Quốc tập trung tại các tỉnh thành duyên hải miền đông, tại Triết Giang, Giang Tô, Quảng Đông, Phúc Kiến, Sơn Đông, Hà Bắc. Những tỉnh, thành phố này thích hợp nhất để đặt nhà máy dệt may do: Giao thông thuận lợi (gần xa lộ, bế cảng); Gần các thành phố lớn, gần cảng trung chuyển lớn đi thế giới, gần Hồng Kong, Quảng Châu, Thượng Hải; Có hệ thống công nghệ thông tin, thông tin liên lạc và giao thông tốt.

Kề từ khi Trung Quốc đưa ra” Kế hoạch tái thiết và tái cấu trúc lại ngành dệt may” vào năm 2009 để cân bằng lại kinh tế giữa các vùng, những cụm sản xuất mới đã bắt đầu hình thành tại miền phía Tây và miền Trung  của Trung Quốc, đặc biệt hay tái thiết tại các địa phương chưa phát triển miền duyên hải phía đông như Giang Tây, An Huy, Hà Nam và Liêu Ninh. Những năm sau này, nhờ chính sách kích thích phát triển ngành về phía Tây của Chính phủ Trung Quốc mà suất đầu tư vào những tỉnh này cao hơn so với mức trung bình của toàn ngành.

Hiện tại các công ty dệt may Trung Quốc đang đối mặt với các vấn đề như: chi phí nguyên liệu đầu vào, giá nhân công, chi phí điện nước đều tăng. Không ít các công ty dần chuyển mục tiêu đầu tư sang các lĩnh vực mới như: Sản xuất xơ, sợi đặc biệt cho các loại vải dệt ứng dụng trong các ngành tự động hóa, y tế, địa kỹ thật, nông nghiệp, công nghiệp hóa chất..vv. Yếu tố môi trường trong sản xuất nhuộm vải hoàn tất cũng rất được chú trọng. Ngoài ra hướng phát triển thời gian tới còn là các loại vải chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng khắt khe của giới nhà giầu Trung Quốc. Xu hướng thời trang, marketing cũng ngày càng thay đổi nhanh chóng, phức tạp hơn, đòi hỏi các doanh nghiệp Trung Quốc phải củng cố năng lực nghiên cứu và phát triển sản phẩm cũng như đầu tư vào các hoạt động marketing hiệu quả hơn. 
Bảng: Xuất khẩu các sản phẩm CNHT dệt may sang Trung Quốc trong năm 2020

	Tên mặt hàng
	Năm 2020
	So năm 2019 (%)

	
	Lượng (tấn)
	Trị giá (Usd)
	Lượng
	Trị giá

	Xơ, sợi dệt các loại
	956.914
	2.147.833.906
	-0,67
	-10,54

	Hàng dệt, may
	
	1.368.435.860
	
	-14,09

	Vải mành, vải kỹ thuật khác
	
	7.326.666
	
	-31,38

	Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày
	
	208.529.984
	
	-34,45


Bảng: Nhập khẩu các sản phẩm CNHT dệt may từ Trung Quốc trong năm 2020

	Tên mặt hàng
	Năm 2020
	So năm 2019 (%)

	
	Lượng (tấn)
	Trị giá (Usd)
	Lượng
	Trị giá

	Bông các loại
	1.418
	2.344.089
	-51,62
	-55,36

	Xơ, sợi dệt các loại
	581.390
	1.083.771.748
	-4,72
	-18,09

	Vải các loại
	
	7.274.633.542
	
	-5,95

	Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày
	
	2.545.748.341
	
	3,5


Nguồn: Tinh toán sơ bộ từ số liệu thống kê TCHQ
III. Các hoạt động khác của CNHT dệt may với một số nước trên thế giới
3.1. Các hiệp định ảnh hưởng đến ngành dệt may Việt Nam
Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á – Âu (VN – EAEU)
Nguồn tham chiếu: Nghị định số 137/2016/NĐ-CP

Hàng rào thuế quan:
Thuế nhập khẩu về 0% ngay khi Hiệp định có hiệu lực (5/10/2016), nhưng khi lượng nhập khẩu tăng quá nhanh thì áp dụng trở lại thuế MFN.

Hàng rào phi thuế quan: Hàm lượng giá trị gia tăng VAC ≥ 40% (một số có yêu cầu VAC ≥ 50 - 60%)

Phòng vệ ngưỡng (Kg): Đối với mỗi sản phẩm, mỗi năm sẽ áp dụng một ngưỡng mà nếu khối lượng nhập khẩu sản phẩm đó vào Liên minh vượt quá ngưỡng quy định cho năm đó thì phía Liên minh sẽ ngay lập tức thông báo bằng văn bản cho phía Việt Nam. Nếu bị áp dụng biện pháp phòng vệ ngưỡng, các sản phẩm liên quan sẽ không được hưởng thuế suất ưu đãi theo Hiệp định nữa, mà sẽ bị áp thuế MFN trong thời hạn hiệu lực của quyết định áp dụng biện pháp phòng vệ ngưỡng.

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA)
Nguồn tham chiếu: Nghị định 130/2016/NĐ-CP

Hàng rào thuế quan:
Phần lớn các dòng thuế đối với ngành dệt may ở mức 0% ngay từ khi Hiệp định có hiệu lực

(20/12/2015) và đến năm 2018, chỉ còn 24 dòng thuế hàng dệt may nhập khẩu từ thị trường Hàn Quốc chưa về mức 0%.

Hàng rào phi thuế quan:

Hàm lượng giá trị khu vực (RVC) đòi hỏi ít nhất 40%. Hàng hóa có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

VK do Bộ Công Thương cấp

Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA)
Nguồn tham chiếu: Nghị định 130/2016/NĐ-CP

Hàng rào thuế quan:
Phần lớn các dòng thuế đối với ngành dệt may ở mức 0% ngay từ khi Hiệp định có hiệu lực (13/5/2009), tuy nhiên, đa số các dòng thuế cam kết trong VKFTA thấp hơn so với AKFTA

Hàng rào phi thuế quan:

Hàm lượng giá trị khu vực (RVC) đòi hỏi ít nhất 40%. Cho phép cộng gộp chéo. Tuy nhiên, Quy tắc xuất

xứ trong VKFTA thường khó đáp ứng hơn trong AKFTA.

Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA)
Nguồn tham chiếu: Thông tư số 165/2014/TT-BTC

Hàng rào thuế quan:
Đến ngày 1/1/2015, hầu hết các dòng thuế dệt may đã được cắt giảm về 0%.

Hàng rào phi thuế quan:

Nguyên liệu nội khối (RVC) ít nhất là 40%

Nguyên liệu dệt và sản phẩm dệt: Được coi là có xuất xứ tại một nước thành viên khi nó trải qua một số công đoạn nhất định trước khi nhập khẩu vào nước thành viên khác

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA)
Nguồn tham chiếu: Nghị định số 125/2016/NĐ-CP

Hàng rào thuế quan:

Đến năm 2016, Nhật Bản cam kết miễn thuế nhập khẩu đối với hàng dệt may Việt Nam.

Hàng rào phi thuế quan:

Hàm lượng giá trị nội địa (LVC) không dưới 40%

Để được hưởng ưu đãi theo VJEPA, các nước cần phải đạt tiêu chí xuất xứ “hai công đoạn”, có nghĩa là hàng dệt may xuất sang Nhật Bản phải được sản xuất từ nguyên phụ liệu trong nước, hoặc của Nhật Bản hoặc của các nước ASEAN.

Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản (AJCEP)
Hàng rào thuế quan:

Nhật Bản cam kết thực hiện thuế suất 0% ngay khi Hiệp định có hiệu lực (1/12/2008).

Hàng rào phi thuế quan:

Quy tắc tối thiểu: trọng lượng của tất cả các nguyên vật liệu không có xuất xứ không vượt quá 10%

tổng trọng lượng hàng hóa

Nguyên tắc xuất xứ cộng gộp: Nguyên vật liệu có xuất xứ của một Bên được sử dụng để sản xuất ra hàng hoá ở một Bên khác được coi là nguyên liệu có xuất xứ của Bên diễn ra công đoạn gia công hoặc chế biến hàng hoá đó.

Hiệp định Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc (ACFTA)
Nguồn tham chiếu: Nghị định số 128/2016/NĐ-CP

Hàng rào thuế quan:

Nhiều dòng thuế đối với ngành dệt may đã ở mức 0%, trong đó các sản phẩm sợi xuất khẩu sang Trung Quốc đều được miễn thuế.

Hàng rào phi thuế quan:

Có ít nhất 40% hàm lượng của sản phẩm có xuất xứ từ ASEAN Trung Quốc.

Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Ấn Độ (AIFTA)
Nguồn tham chiếu: Nghị định số 126/2016/NĐ-CP

Hàng rào thuế quan:

Giai đoạn 2016 - 2018, cắt giảm hầu hết các dòng thuế đối với mặt hàng dệt may về 0%, các dòng thuế còn lại áp dụng mức thuế suất 5%

Hàng rào phi thuế quan:

Hàm lượng giá trị khu vực AIFTA phải không dưới ba mươi lăm phần trăm.

Công đoạn sản xuất cuối cùng phải được thực hiện tại lãnh thổ của Nước thành viên xuất khẩu.

Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Australia/NewZealand
Nguồn tham chiếu: Nghị định số 127/2016/NĐ-CP

Hàng rào thuế quan:

Nhiều dòng thuế đối với ngành dệt may đã ở mức 0% và đến năm 2018, toàn bộ các dòng thuế trong

ngành dệt may về mức 0% trừ các mã không được hưởng ưu đãi theo Hiệp định.

Hàng rào phi thuế quan:

Hàm lượng giá trị khu vực phải không dưới 40 phần trăm

Yêu cầu thêm về dán nhãn.

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Chile
Hàng rào thuế quan:

Chilê áp dụng mức thuế bằng không (0) với một số các mặt hàng trong ngành dệt may

Hàng rào phi thuế quan:

(RVC) không dưới bốn mươi phần trăm (40%). 

Diễn biến ngành trong năm 2020:

- Ngành Dệt may tăng 30% so với đầu năm và 88% so với mức đáy tháng 3, cao hơn VNIndex lần lượt là 15% và 67%
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- EVFTA có hiệu lực từ tháng 8/2020 và được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội cho các công ty dệt may của Việt Nam tăng trưởng xuất khẩu sang thị trường EU – thị trường nhập khẩu hàng dệt may lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, do EVFTA yêu cầu quy tắc xuất xứ từ khâu vải trở đi, nên hầu hết các công ty may mặc của Việt Nam không được hưởng lợi tức thời 

- Giá trị xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam trong 11T2020 đạt 31,7 tỷ USD (-11% so với cùng kỳ). Giá trị xuất khẩu hàng may mặc giảm -10% so với cùng kỳ, đạt 26,9 tỷ USD. Vitas ước tính xuất khẩu hàng dệt may vào cuối năm 2020 đạt 35,3 tỷ USD (-10% so với cùng kỳ). Theo Văn phòng Dệt may Hoa Kỳ (OTEXA), Việt Nam tiếp tục giành thêm thị phần tại Mỹ trong năm nay, từ 13% trong năm 2019 lên 14,9% tính đến cuối tháng 10/2020, trong khi Trung Quốc mất thị phần trong cùng khoảng thời gian đó (từ 32,8% xuống 28,1%). Tuy nhiên, thị phần tăng thêm không thể bù đắp được tác động của nhu cầu giảm, khiến giá trị xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang Mỹ vẫn giảm -6% so với cùng kỳ. 

- Các thương hiệu bán lẻ thời trang phá sản trong đợt đại dịch cũng ảnh hưởng không nhỏ đến các công ty sản xuất hàng may mặc của Việt Nam, trong đó MSH bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi khách hàng chính - NY & Co - tuyên bố phá sản vào tháng 7 khi đang nợ MSH 219 tỷ đồng. Tuy các đơn đặt hàng truyền thống giảm mạnh do nhu cầu suy yếu, nhu cầu cấp bách tạm thời đối với mặt hàng may mặc phòng chống dịch Covid-19 (khẩu trang vải kháng khuẩn và quần áo bảo hộ) đã hỗ trợ một số công ty sản xuất hàng may mặc. Theo OTEXA, Việt Nam đã xuất khẩu 272 triệu USD khẩu trang dệt kim trong 10T2020, chiếm 23,3% thị phần của mặt hàng này tại Mỹ. Hơn nữa, các cơ quan y tế của chính phủ Mỹ đã nhấn mạnh việc đeo khẩu trang (thậm chí sau khi tiêm vắc-xin), cho thấy nhu cầu với mặt hàng này vẫn có thể kéo dài hơn trong năm 2021. TCM là công ty sản xuất hàng may mặc niêm yết thành công nhất trong lĩnh vực này (giá trị xuất khẩu khẩu trang vải trong 10T2020 đạt 21 triệu USD), điều này đã thúc đẩy tỷ suất lợi nhuận gộp và tăng trưởng lợi nhuận sau thuế (lợi nhuận sau thuế trong 11T2020 tăng 14,6% so với cùng kỳ). Giá sợi trong nước tiếp tục bị tác động do giá dầu giảm, trong khi các công ty sản xuất sợi của Trung Quốc bán phá giá với số lượng lớn. STK ghi nhận doanh thu thuần 9T2020 giảm -28% so với cùng kỳ.

- Nhu cầu phục hồi từ các thương hiệu quần áo thể thao (như Nike và Adidas) đối với sợi tái chế đã tăng mạnh trong Q4, TCM là đối tác của nhiều thương hiệu thể thao như Puma, Nike, hay Adidas
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3.2. Gia hạn thời hạn điều tra chống bán phá giá sợi dài làm từ polyester

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 864/QĐ-BCT gia hạn thời hạn điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Malaysia (Vụ việc AD10).

Trước đó, ngày 6/4/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1079/QĐ-BCT về việc Điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Malaysia.

	


pháp chống bán phá giá được kết thúc trong 12 tháng kể từ ngày có quyết định điều tra (tức ngày 6 tháng 4 năm 2021). Tuy nhiên, trong trường hợp đặc biệt, Bộ Công Thương có quyền gia hạn thời hạn điều tra thêm 6 tháng.

Để có thêm thời gian xem xét, làm rõ những vấn đề phát sinh về lượng thông tin, dữ liệu cần xử lý, căn cứ theo thực tiễn vụ việc và để đảm bảo việc điều tra được tiến hành một cách toàn diện, khách quan, ngày 11/3/2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 864/QĐ-BCT gia hạn thời hạn điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Malaysia thêm 6 tháng, theo đó thời hạn kết thúc điều tra vụ việc là ngày 6/10/2021.
3.3. Nhiều tiềm năng hợp tác dệt may giữa Việt Nam và Ấn Độ

Nhiều lợi thế của Ấn Độ như nguồn cung nguyên liệu cũng như năng lực đào tạo nhân lực sẽ là sự bổ sung quý giá cho ngành dệt may Việt Nam.

Việt Nam và Ấn Độ có nhiều tiềm năng để thúc đẩy hợp tác dệt may. Đây là nhận định được đưa ra tại Hội nghị giao thương trực tuyến với chủ đề “Khám phá cơ hội đầu tư và kinh doanh Việt Nam - Ấn Độ trong lĩnh vực dệt may” do Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ phối hợp Phòng Thương mại và công nghiệp các nhà nhập khẩu Ấn Độ (IICCI) mới diễn ra gần đây.

Theo Hội đồng Xúc tiến Xuất khẩu Dệt may Ấn Độ (AEPC) - cơ quan trực thuộc Bộ Dệt may Ấn Độ, ngành dệt may của Ấn Độ đóng góp 7% giá trị sản lượng toàn ngành công nghiệp trong năm tài chính 2018-2019 và đóng góp khoảng 2% GDP của Ấn Độ và tạo việc làm cho hơn 45 triệu người, đóng góp 15% vào thu nhập xuất khẩu trong năm tài chính 2018-1019.

Thị trường hàng dệt may trong nước ước tính đạt 100 tỷ USD trong năm tài chính 2018-2019. Chính phủ Ấn Độ đưa ra nhiều biện pháp để thúc đẩy ngành dệt may, trong đó cho phép đầu tư 100% vốn FDI vào lĩnh vực này theo lộ trình tự động.

Trong tháng 11/2020, Chính phủ Ấn Độ đã thông qua Đề án khuyến khích liên kết sản xuất đối với lĩnh vực dệt may. Đề án cung cấp các ưu đãi cho sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm dệt cụ thể làm từ sợi nhân tạo (MMF)

Khoảng 40 dây chuyền có mã sản phẩm HS của hàng may mặc MMF và 10 dây chuyền HS trong hàng dệt kỹ thuật sẽ được Ấn Độ đầu tư, chiếm gần 180 tỷ USD thương mại toàn cầu. Do đó, chương trình này của Ấn Độ sẽ khuyến khích ngành đầu tư sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng.

Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) cho hay, Việt Nam hiện đứng thứ 3 thế giới về xuất khẩu dệt may, sau Trung Quốc và Ấn Độ. Việt Nam và Ấn Độ có nhiều tiềm năng để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực dệt may.

Trong năm 2020, Việt Nam nhập khẩu khoảng 1,2 tỷ USD đối với bông và sợi polyester, trong đó 62% đến từ Mỹ, 18% từ Brazil, 7% từ Ấn Độ. Việt Nam nhập khẩu 2 tỷ USD sản phẩm sợi, trong đó 60% từ Trung Quốc, khoảng 5-6% từ Ấn Độ, còn lại là Đài Loan, Indonesia, Hàn Quốc và một số nước.

Đối với vải, Việt Nam nhập khẩu khoảng 10,7 tỷ USD trong đó từ Trung Quốc khoảng 60%, còn lại là Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản và một số nước, Ấn Độ chỉ chiếm khoảng 1%. Trong khi đó, Ấn Độ sở hữu nền công nghiệp dệt may lâu đời với thế mạnh dựa trên hàng loạt các loại sợi tự nhiên như bông, đay, tơ tằm, len cho đến các loại sợi tổng hợp tổng hợp như polyester, nylon nên đây sẽ là thị trường nhiều tiềm năng.

Lợi thế này của Ấn Độ sẽ là sự bổ sung quý giá cho Việt Nam vốn phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu cho ngành dệt may, cũng như hợp tác Việt Nam trong đào tạo lực lượng lao động dệt may, ứng dụng khoa học công nghệ, thiết kế…
3.4. Một số hàng dệt may xuất sang EAEU có nguy cơ bị áp dụng biện pháp phòng vệ ngưỡng

Bộ Công Thương vừa nhận được Công hàm số 14-52 của Ủy ban Kinh tế Á Âu (EEC) thông báo mặt hàng dệt may của Việt Nam xuất khẩu vào Liên minh Kinh tế Á Âu (EAEU) vượt mức ngưỡng hạn ngạch thuế quan ưu đãi nhập khẩu theo quy định tại Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu (VN-EAEU FTA).

Cụ thể, nhóm mặt hàng áo bó, áo chui đầu, áo cài khuy gile, cardigans (mã HS 6110) của Việt Nam xuất khẩu vào EAEU trong năm 2020 đã vượt mức ngưỡng ưu đãi nhập khẩu quy định cho năm 2020, đạt 1.640.902 kg so với mức quy định là 1.519.373 kg.

Theo đó, phía EAEU lưu ý về nhóm hàng mã HS 6110, tuy nhiên theo thống kê hải quan EAEU thì nhóm váy, đầm, quần áo phụ nữ  có mã HS 6104.41, 6104.42, 6104.43, 6104.44, 6104.49, 6204.42, 6204.44, 6204.49 cũng đã vượt ngưỡng quy định, đạt 414.973 kg so với mức quy định là 382.796 kg. 

Bộ Công Thương cho biết, mặc dù vượt ngưỡng ở mức thấp, tuy nhiên, theo Điều 2.10 của VN-EAEU FTA quy định về biện pháp phòng vệ ngưỡng đối với 12 nhóm mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam, mặt hàng dệt may đang có nguy cơ bị áp dụng biện pháp phòng vệ ngưỡng khi nhập khẩu vào EAEU.

Vì vậy, tùy thuộc lượng xuất khẩu vượt ngưỡng, các mặt hàng dệt may của Việt Nam sẽ bị áp mức thuế nhập khẩu ưu đãi thông thường (MFN) trong thời gian 6 tháng hoặc 9 tháng.

Do đó, doanh nghiệp có thể tham khảo theo đường link của EAEU về thống kê nhập khẩu các mặt hàng thuộc diện phòng vệ ngưỡng: triggers_volumes_12_2020.pdf (eurasiancommission.org)

3.5. Doanh nghiệp dệt may phục hồi nhờ thuế nhập khẩu nguyên liệu gia công

Theo VITAS cuối cùng “đơn kêu cứu” của các doanh nghiệp dệt may về vấn đề gia công lại theo Nghị định 134/2016/NĐ-CP đã được lắng nghe và giải quyết.

Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS) vừa có thông báo tới các doanh nghiệp trong ngành về việc Tổng cục Hải quan đã chính thức có Công văn số 879/TCHQ-TXNK thông báo về việc xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu đưa đi gia công lại.

Cụ thể, về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu được đưa đi gia công, đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu đăng ký tờ khai hải quan từ ngày 1/9/2016 (ngày Luật thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu có hiệu lực), doanh nghiệp có đưa một phần nguyên liệu, vật tư linh kiện nhập khẩu để thuê doanh nghiệp khác gia công hoặc thuê doanh nghiệp khác gia công một hoặc một số công đoạn của sản phẩm và đã nhận lại bán thành phẩm để tiếp tục sản xuất xuất khẩu hoặc nhận lại thành phẩm để xuất khẩu toàn bộ ra nước ngoài thì được miễn thuế theo quy định tại khản 7, điều 16 Luật Thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu số 107/2016/QH13.

Tổng cục Hải quan giao hải quan các tỉnh thành phố kiểm tra báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nguyên liệu, hàng hóa xuất khẩu của doanh nghiệp sử dụng hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu.

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa để sản xuất hàng xuất khẩu thuộc đối tượng có dấu hiệu rủi ro, doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị hoặc xuất khẩu sản phẩm tăng, giảm bất thường so với năng lực sản xuất, số liệu quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư hàng hóa xuất khẩu có sự chênh lệch bất thường so với số liệu trên hệ thống của cơ quan hải quan thì cơ quan thực hiện kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp để xác định hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu được sử dụng đúng mục đích, miễn thuế đúng quy định của pháp luật thuế, đặc biệt với doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa để sản xuất xuất khẩu đưa đi thuế doanh nghiệp khác gia công, không để xảy ra tình trạng lợi dụng, trục lợi chính sách.

Về việc xử lý thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng (GTGT) ở khâu nhập khẩu, Tổng cục Hải quan cho biết trường hợp doanh nghiệp chưa bị ấn định thuế thì cơ quan hải quan không ban hành quyết định ấn định thuế. 

Trường hợp doanh nghiệp đã bị ấn định thuế nhưng chưa nộp số tiền bị ấn định vào Ngân sách Nhà nước thì cơ quan Hải quan thực hiện sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ quyết định ấn định thuế.

Đối với trường hợp doanh nghiệp đã bị ấn định thuế và đã nộp số thuế bị ấn định vào Ngân sách Nhà nước thì cơ quan hải quan thực hiện sửa đổi, bổ sung, hoặc hủy quyết định ấn định thuế, số tiền thuế mà doanh nghiệp đã nộp được xử lý theo quy định về xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa.

Đối với số thuế GTGT bị ấn định, đã nộp và chưa được cơ quan thuế quản lý giải quyết hoàn thuế GTGT thì cơ quan hải quan thực hiện hoàn trả theo quy định.

Theo VITAS, sau một thời gian dài kiến nghị tới các Cơ quan quản lý liên quan, cuối cùng “đơn kêu cứu” của các doanh nghiệp dệt may về vấn đề gia công lại theo Nghị định 134/2016/NĐ-CP đã được lắng nghe và giải quyết.

"VITAS đánh giá đây là quyết định sửa đổi sáng suốt của Chính phủ và các cơ quan quản lý. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp có thể tiếp tục hoạt động, tránh đổ vỡ, phá sản ảnh hưởng đến việc làm và đời sống của hàng ngàn lao động", Hiệp hội dệt may Việt Nam đánh giá.

3.6. Bộ Công thương: RCEP là yếu tố hỗ trợ tích cực cho dệt may trong năm 2021

RCEP được kỳ vọng tạo ra động lực, cơ hội cho dệt may Việt Nam cũng như thay thế một số thị trường mà đại dịch COVID-19 vẫn chưa kiểm soát được và đang ảnh hưởng lớn đến thị trường của dệt may Việt Nam như châu Âu.

Báo cáo tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại tháng 1/2021 của Bộ Công Thương cho biết chỉ số sản xuất ngành dệt và chỉ số sản xuất trang phục lần lượt tăng 16,6% và tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2020. 

Một số sản phẩm trong ngành có tăng 35,6% so với cùng kỳ; sản xuất vải dệt từ sợi tổng hợp và sợi nhân tạo ước đạt 92,4 triệu m2, tăng 20,4%; quần áo mặc thường ước đạt 380,1 triệu cái, tăng 9,3%. Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt và may mặc tháng 1 ước đạt 2,6 tỷ USD, tăng 3,3% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên đến nay trên thế giới, tình hình đại dịch vẫn diễn biến phức tạp. Thậm chí, tác động tiêu cực của đại dịch còn có thể kéo dài trong 1- 2 năm tới. 

Dự báo, năm 2021 vẫn là năm thị trường dệt may tiếp tục khó khăn, phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh trên thế giới.

Mặc dù vậy, theo Bộ Công thương ngành dệt may đang đứng trước cơ hội phát triển rất lớn từ các hiệp định thương mại tự do vừa được ký kết, đặc biệt là tiềm năng mở rộng xuất khẩu đến các thị trường lớn trên thế giới. 

Trong đó Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) vừa được kí kết hồi giữa tháng 11/2020 sẽ được kỳ vọng tạo ra động lực, cơ hội cho dệt may Việt Nam và thay thế một số thị trường mà đại dịch COVID-19 vẫn chưa kiểm soát được và đang ảnh hưởng lớn đến thị trường của dệt may Việt Nam như châu Âu. 

Đây là yếu tố hỗ trợ tích cực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của dệt may Việt Nam trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

Do đó, trong thời gian tới, ngành cần đẩy mạnh xây dựng thương hiệu Việt Nam, liên kết chuỗi cung ứng, phát triển công nghiệp phụ trợ. Đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp trong tình hình mới, cần tăng cường chuyển đổi số trong quản lý, vận hành doanh nghiệp dệt may, đưa doanh nghiệp dệt may tiếp cận với không gian chung của ngành thời trang thế giới. 

Đồng thời tiếp tục tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, kể cả những yếu tố mới mà hiệp định RCEP mang lại, nhất là phát triển, mở rộng ngành sản xuất nguyên liệu, tăng tỷ lệ giá trị gia tăng, chủ động hơn trong chuỗi cung ứng.

3.7. Tăng nhập khẩu vải Hàn Quốc để hàng vào EU chuẩn xuất xứ 'từ vải trở đi'
Hàn Quốc là thị trường cung ứng vải lớn thứ hai của Việt Nam với mức độ trung bình lên tới 2 tỷ USD/năm, chiếm tỷ trọng từ 17-18% tổng kim ngạch nhập khẩu vải của Việt Nam/năm

Sau 10 năm đàm phán, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) đã chính thức đi vào thực tế từ ngày 1/8/2020. 

Các chuyên gia kinh tế dự báo kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam vào thị trường EU sẽ tăng nhanh với mức khoảng 67% đến năm 2025 so với kịch bản không có hiệp định.

Tuy nhiên, theo cam kết tại EVFTA, bên cạnh việc đáp ứng tiêu chí khắt khe về chất lượng, để hưởng lợi ích về cắt giảm thuế quan, các doanh nghiệp phải đảm bảo các yêu cầu về nguồn gốc xuất xứ rất chặt chẽ, trong đó, quy tắc xuất xứ “từ vải trở đi” với yêu cầu vải nguyên liệu được dùng để may quần áo phải được dệt tại Việt Nam, hoặc các nước thành viên EU.

Đây là điều dệt may Việt Nam lo lắng nhất bởi phần lớn nguyên phụ liệu dệt may đang phải nhập khẩu từ các nguồn không phải là thành viên của EVFTA.

Sau khoảng 4 tháng hiệp định thực thi, mới đây, Thỏa thuận giữa Việt Nam và Hàn Quốc về triển khai điều khoản cộng gộp xuất xứ nguyên liệu vải giữa hai nước trong EVFTA đã được ký kết nhằm tháo gỡ điểm nghẽn nghiêm ngặt về sử dụng vải trong hiệp định.

Bởi với thỏa thuận này doanh nghiệp Việt Nam sẽ tận dụng được nguồn nguyên liệu dệt may chất lượng cao từ Hàn Quốc để sản xuất, xử lý điểm yếu về nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu vải đối với hàng dệt may xuất khẩu đi thị trường EU, do Hàn Quốc cũng đã ký hiệp định thương mại với EU.

Tập đoàn dệt may Việt Nam (Vinatex), cho biết trong 5 năm qua, Việt Nam nhập khẩu lượng vải từ Hàn Quốc lớn thứ hai, sau Trung Quốc, mức độ trung bình lên tới 2 tỷ USD/năm, chiếm tỷ trọng từ 17-18% tổng kim ngạch nhập khẩu vải của Việt Nam/năm. Riêng Việt Nam có 30% lượng vải sản xuất trong nước, 70% lượng vải nhập khẩu. 

Nay với Thỏa thuận giữa Việt Nam và Hàn Quốc về triển khai điều khoản cộng gộp xuất xứ nguyên liệu vải giữa hai nước trong Hiệp định EVFTA, thì hàng may từ Việt Nam vào EU có tỷ lệ đáp ứng quy tắc xuất xứ tới 50%.

Điều này là hết sức thuận lợi cho dệt may Việt Nam để được hưởng ưu đãi thuế quan xuất khẩu vào EU. Các doanh nghiệp sẽ cân nhắc sử dụng nhiều hơn vải từ Hàn Quốc bên cạnh lượng vải được sản xuất tại Việt Nam để thực hiện các đơn hàng vào EU, đáp ứng quy tắc xuất xứ từ vải.

EU hiện là thị trường có quy mô lớn nhất về nhu cầu tiêu thụ hàng dệt may với kim ngạch nhập khẩu trị giá hơn 250 tỉ USD/năm. 

Tuy nhiên, xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang EU còn khá khiêm tốn, như năm 2019 kim ngạch xuất khẩu chỉ mới đạt 4,3 tỉ USD, chiếm 2% thị phần của thị trường EU, một tỉ lệ rất nhỏ so với những tiềm năng mà thị trường này đem lại.
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